
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ngõ 24, thôn Siêu quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

05/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

0106892818

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: Tấm gỗ được 
làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải 
lót sau), Làm dưới dạng rời; 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự; Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;  Sản xuất gỗ ván 
ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thuỷ tinh; Sản xuất 
gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622(Chính)

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ gồm có: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán 
buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn 
kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim;   

4663

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XÂY DỰNG 
PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM INTERIOR 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947.706.368
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI DUY 
TUẤN

Đội 9, thôn Nga 
Thanh, Xã Thanh 
Lang, Huyện Thanh 
Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

950.000.000 50,00 142089818

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán lẻ đồ điện gia dụng, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 
điện, đồ dùng gia đình khác; 

4759

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao; 

4649

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa (Pháp nhân chỉ kinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp 
luật);   

8299

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ gồm có: Hoạt động trang trí nội thất 

7410

15. Pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quá kinh 
doanh tất cả ngành nghề; nếu ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện thì chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định 
pháp luật; 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
SƠN NAM

Đội 10, thôn Siêu 
Quần, Xã Tả Thanh 
Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

950.000.000 50,00 048075000002

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

BÙI DUY TUẤN Nam

01/01/1984 Kinh Việt Nam

142089818
03/06/2015 Công an thành phố Hà Nội 

Đội 9, thôn Nga Thanh, Xã Thanh Lang, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Ngõ 24, thôn Siêu quần, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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